
ỦY BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH BÌNH ĐỊNH                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-KT                            Bình Định, ngày      tháng     năm 2023 

V/v cập nhật, điều chỉnh, bổ 
sung danh mục các cơ sở phát 

thải khí nhà kính phải thực 
hiện kiểm kê khí nhà kính trên 

địa bàn tỉnh Bình Định 

     

     Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản 
số 1295/BTNMT-BĐKH ngày 03/3/2023 về việc triển khai các quy định pháp 

luật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. 
UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp 

với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung 

danh mục các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính 
trên địa bàn quản lý có mức tiêu thụ năng lượng tổng cộng quy đổi ra 1.000 tấn 
dầu tương đương (1.000 TOE/năm) trở lên, UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo 
Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau: 

- Danh mục cập nhật, điều chỉnh tổng lượng tiêu thụ năng lượng của 18 
cơ sở trong năm 2022 (Đính kèm Phụ lục 1). 

- Danh mục bổ sung 19 cơ sở có tổng lượng tiêu thụ năng lượng từ 1.000 

tấn dầu tương đương (TOE) trở lên trên địa bàn tỉnh Bình Định (Đính kèm Phụ 
lục 2). 

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem 
xét, tổng hợp./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Như trên; 

- Cục Biến đổi khí hậu; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở: TNMT, GTVT, 

NNPTNT, CT, XD; 

- CVP UBND tỉnh 

- Lưu VT, K10. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Nguyễn Tuấn Thanh 
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Phụ lục 1 
DANH SÁCH CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH TỔNG LƢỢNG TIÊU THỤ NĂNG LƢỢNG 

CỦA 18 CƠ SỞ TRONG NĂM 2022 
(Kèm theo Văn bản số:          /UBND-KT ngày         /    /2023 của UBND tỉnh Bình Định) 

 

STT Tên cơ sở Địa chỉ Ngành nghề 
Tiêu thụ 

năng lƣợng  
(TOE) 

1 
Công ty TNHH Delta Galil Việt 
Nam 

Cụm công nghiệp Cát Trinh, xã Cát Trinh, 
huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

Sản xuất hàng may mặc 2.280 

2 
Nhà máy chế biến xỉ titan - Công ty 

Cổ phần Khoáng sản Biotan 

Xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình 
Định 

Chế biến các loại khoáng 
sản 

2.080 

3 
Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình 
Định 

11 Hà Huy Tập, phường Trần Phú, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Chế biến các loại khoáng 
sản 

3.234 

4 
Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát - Chi 

nhánh Công ty Cổ phần Phú Tài 
Lô B1, B7, Cụm công nghiệp Cát Nhơn, xã 
Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định 

Chế biến gỗ và sản xuất 
sản phẩm từ gỗ, tre, nứa 

2.387 

5 
Công ty Cổ phần năng lượng Bình 
Định 

Cụm công nghiệp Đại Thạnh, xã Mỹ Hiệp, 
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định 

Sản xuất sản phẩm từ gỗ, 
tre, nứa, rơm rạ và vật 
liệu tết bện 

1.809 

6 
Công ty TNHH Sản xuất thương 
mại và xây dựng Thiên Phát 

Lô A1, Cụm công nghiệp Hoài Tân, thôn 
Giao Hội 1, phường Hoài Tân, thị xã Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định 

Sản xuất các sản phẩm từ 
gỗ 

2.110 

7 
Công ty Cổ phần năng lượng Vân 
Canh 

Thôn Canh Thành, xã Canh Hòa, huyện Vân 
Canh, tỉnh Bình Định 

Sản xuất sản phẩm khác 
từ gỗ 

1.803 

8 
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ gỗ Tiến 
Đạt 

Quốc lộ 1A, KV7, phường Bùi Thị Xuân, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Sản xuất sản phẩm khác 
từ gỗ 

1.885 
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9 
Công ty TNHH MTV Hoa Sen 

Bình Định 

Lô A1.1 và TT 6.2&7, KCN Nhơn Hòa, 
phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

Sản xuất sắt, thép, gang, 

ống nhựa 
1.397 

10 
Công ty TNHH MTV Hoa Sen 

Nhơn Hội - Bình Định 

Thôn Hội Sơn, xã Nhơn Hội, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

Sản xuất sắt, thép, gang, 
ống nhựa 

22.813 

11 
Chi nhánh Công ty Cổ phần Bia Sài 
Gòn - Miền Trung tại Quy Nhơn 

KCN Phú Tài, KV5, phường Trần Quang 
Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Sản xuất thực phẩm đồ 
uống 

2.671 

12 

Nhà máy chế biến tinh bột sắn Vân 
Canh - Chi nhánh 3 - Công ty 

TNHH MTV Nguyên Liêm 

Làng Hòn Mẻ, xã Canh Thuận, huyện Vân 
Canh, tỉnh Bình Định 

Sản xuất tinh bột và các 
sản phẩm từ tinh bột sắn 

2.340 

13 

Nhà máy chế biến đá ốp lát Bình 
Định - Chi nhánh công ty Cổ phần 
Phú Tài 

Lô A3, A4, A5, A6, Cụm Công nghiệp Cát 
Nhơn, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh 
Bình Định 

Sản xuất, chế biến đá 1.253 

14 Công ty TNHH Đá Granite Đông Á 
Thôn Diêu Trì, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy 
Phước, tỉnh Bình Định 

Sản xuất đá, cắt tạo dáng 
và hoàn thiện đá 

2.431 

15 
Xí nghiệp 380 - Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Phú Tài 
Khu vực 5, phường Trần Quang Diệu, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Sản xuất, chế biến đá 1.111 

16 

Nhà máy thức ăn gia súc Bình Định 
- Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P 
Việt Nam 

Lô A2.1, A2.2, A2.3 và A2.4 KCN Nhơn 
Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 

Sản xuất thức ăn gia súc, 
gia cầm và thủy sản 

4.912 

17 Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC 
Khu số 4, khu du lịch biển Nhơn Lý, Cát 
Tiến, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Xây dựng nhà các loại, 
kinh doanh du lịch 

1.432 

18 Công ty TNHH ANT 

Lô A1.5 và lô A1.6, KCN Nhơn Hòa, 
phường Nhơn Hòa, phường Nhơn Hòa, thị 
xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 

Sản xuất thức ăn gia súc, 
gia cầm và thủy sản 

1.591 
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Phụ lục 2 
DANH MỤC BỔ SUNG 19 CƠ SỞ CÓ TỔNG LƢỢNG TIÊU THỤ NĂNG LƢỢNG  

TỪ 1.000 TẤN DẦU TƢƠNG ĐƢƠNG (TOE) TRỞ LÊN 
(Kèm theo Văn bản số:          /UBND-KT ngày         /    /2023 của UBND tỉnh Bình Định) 

 

 

 
STT 

Tên cơ sở Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh 
doanh  

Tổng năng 
lƣợng tiêu 
thụ (TOE) 

1 
Công ty cổ phần Năng lượng sinh học Phú 
Tài 

Lô B23, đường Trung Tâm, Khu công nghiệp 
Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, thành phố 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ 3.971 

2 Chi nhánh Công ty TNHH Nông trại xanh 

Lô B7, Khu công nghiệp Phú Tài, phường Trần 
Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

Chế biến gỗ và các sản phẩm 
từ gỗ, tre 

2.313 

3 Công ty cổ phần Fresenius Kabi Việt Nam 
KV8, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định 

Sản xuất thuốc các loại 3.759 

4 
Công ty cổ phần Năng lượng ACE Quy 
Nhơn 

Lô AI-1 - AI-2, Khu công nghiệp Long Mỹ, xã 
Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Chế biến gỗ và các sản phẩm 
từ gỗ, tre 

1.959 

5 
Xí nghiệp Thắng Lợi - Chi nhánh Công ty 

cổ phần Phú Tài 
Thôn Bình An, xã Phước Thành, huyện Tuy 
Phước, tỉnh Bình Định 

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ 1.815 

6 
Công ty TNHH Năng lượng sinh học Tín 
Nhân 

Lô A2, A3, Khu công nghiệp Phú Tài, phường 
Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 
Bình Định 

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; 
sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện 

1.731 

7 Công ty cổ phần Thành Ngân 
Cụm công nghiệp Cầu 16, xã Tây Thuận, huyện 
Tây Sơn, tỉnh Bình Định 

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ 1.537 
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STT 

Tên cơ sở Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh 
doanh  

Tổng năng 
lƣợng tiêu 
thụ (TOE) 

8 Công ty TNHH Tingco Bình Định 
Lô A3.12+A3.13 +A3.14, Khu công nghiệp 
Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Sản xuất nước ép từ rau quả 1.518 

9 
Công ty TNHH Tinh bột sắn nhiệt Đồng 
Tâm Vĩnh Thạnh 

Khu chăn nuôi tập trung, thôn Định Thái, xã 

Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định 

Sản xuất tinh bột và các sản 
phẩm từ tinh bột 1.433 

10 Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư 
Thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa, huyện Tuy 
Phước, tỉnh Bình Định 

Chăn nuôi gia cầm 1.341 

11 Công ty TNHH Việt Úc - Phù Mỹ 
Thôn Hòa Hội Nam, xã Mỹ Thành, huyện Phù 
Mỹ, tỉnh Bình Định 

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và 
các sản phẩm từ thuỷ sản 

1.199 

12 
Công ty TNHH CJ Vina Agri chi nhánh 

Bình Định 

Lô B6 Khu công nghiệp Nhơn Hòa, xã Nhơn 
Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 

Sản xuất thức ăn gia súc, gia 
cầm và thuỷ sản 

1.897 

13 Công ty TNHH MTV Con Cò Bình Định 

Lô A 2-5 và Lô A 2-6, Khu công nghiệp Nhơn 
Hòa, Xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình 
Định 

Sản xuất thức ăn gia súc, gia 
cầm và thuỷ sản 

1.107 

14 
Công ty cổ phần Thương mại sản xuất Khải 
Vy Quy Nhơn 

Khu công nghiệp Long Mỹ, xã Phước Mỹ, thành 
phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 1.075 

15 Công ty cổ phần BICEM 
Số 505 Trần Phú, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy 
Phước, tỉnh Bình Định 

Sản xuất xi măng 1.056 

16 
Công ty cổ phần GREENFEED Việt Nam - 
Chi nhánh Bình Định 

Lô D2.2 Khu công nghiệp Nhơn Hòa, phường 
Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định 

Sản xuất thức ăn gia súc, gia 
cầm và thủy sản 

1.001 

17 
Chi nhánh Công ty cổ phần Sữa Việt Nam - 
Nhà máy Sữa Bình Định 

Số 87 Hoàng Văn Thụ, phường Quang Trung, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Chế biến thực phẩm - sản xuất 
sữa và các sản phẩm khác từ 
sữa 

1.000 
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STT 

Tên cơ sở Địa chỉ Ngành nghề sản xuất, kinh 
doanh  

Tổng năng 
lƣợng tiêu 
thụ (TOE) 

18 
Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế 
Bình Định (BIDIPHAR) 

Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
Sản xuất thuốc các loại 1.000 

19 
Chi nhánh Công ty TNHH OLAM Việt 
Nam tại Quy Nhơn 

Lô C8 Khu công nghiệp Phú Tài, phường Bùi 
Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Bán buôn nông, lâm sản 
nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) 
và động vật sống 

1.002 

 
 

 

 


